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CÂU HỎI 

TÌM HIỂU LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

(Ban hành kèm theo Thể lệ số      /TL-BTC ngày     /9/2020 của Ban tổ chức cuộc thi về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong công chức, viên chức và người lao động Sở Tư pháp Thái Nguyên năm 2020)
I. PHẦN LÝ THUYẾT

Câu 1: Tham nhũng là gì? Luật Phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam được ban hành năm nào? Chủ thể tham nhũng là ai? Mục đích của hành vi tham nhũng là gì?

Câu 2: Công dân có quyền và nghĩa vụ gì trong phòng, chống tham nhũng?

Câu 3: Luật phòng, chống tham nhũng có bao nhiêu hành vi bị nghiêm cấm?

Câu 4: Bạn hiểu thế nào là tài sản tham nhũng? Minh bạch tài sản, thu nhập? nhũng nhiễu?

II. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Công dân có quyền nào sau đây trong phòng, chống tham nhũng?
1. Công dân có quyền phát hiện, phản ánh, tố cáo, tố giác, báo tin về hành vi tham nhũng và được bảo vệ, khen thưởng theo quy định của pháp luật; có quyền kiến nghị với cơ quan nhà nước hoàn thiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng và giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng.
2. Công dân có nghĩa vụ hợp tác, giúp đỡ cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong phòng, chống tham nhũng.
3.  Cả 02 ý trên

Câu 2. Luật phòng, chống tham nhũng quy định nội dung nào sau đây phải thực hiện công khai, minh bạch?
1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị phải công khai, minh bạch theo quy định của pháp luật về các nội dung sau đây:
a) Việc thực hiện chính sách, pháp luật có nội dung liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức; người lao động; cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang và công dân;
b) Việc bố trí, quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công hoặc kinh phí huy động từ các nguồn hợp pháp khác;
c) Công tác tổ chức cán bộ của cơ quan, tổ chức, đơn vị; quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn;
d) Việc thực hiện chính sách, pháp luật có nội dung không thuộc trường hợp quy định tại các điểm a, b và c khoản này mà theo quy định của pháp luật phải công khai, minh bạch.
2. Cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác ngoài nội dung công khai, minh bạch nêu tại điểm 1 trên đây còn phải công khai, minh bạch về thủ tục hành chính.
3. Nội dung tố cáo về phòng, chống tham nhũng  
4. Tất cả các nội dung trên
Câu 4. Luật phòng, chống tham nhũng quy định cơ quan nhà nước, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm nào sau đây trong việc xây dựng, ban hành và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ?

1. Xây dựng, ban hành định mức, tiêu chuẩn, chế độ;
2. Công khai quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ;

3. Thực hiện và công khai kết quả thực hiện quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ.

4. Giám sát việc xây dựng, ban hành định mức, tiêu chuẩn, chế độ 

5. Tất cả các nội dung trên

Câu 5 . Những người nào sau đây là người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập?
1. Cán bộ, công chức.
2. Sĩ quan Công an nhân dân; sĩ quan Quân đội nhân dân, quân nhân chuyên nghiệp.

3. Người giữ chức vụ từ Phó trưởng phòng và tương đương trở lên công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước, người được cử làm đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp”.

4. Người ứng cử đại biểu Quốc hội, người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân.
5. Người nước ngoài là chủ doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam

6. Tất cả các đối tượng trên.

Câu 6. Luật Phòng, chống tham nhũng quy định những tài sản, thu nhập nào sau đây phải kê khai
1. Quyền sử dụng đất, nhà ở, công trình xây dựng và tài sản khác gắn liền với đất, nhà ở, công trình xây dựng;
2. Kim khí quý, đá quý, tiền, giấy tờ có giá và động sản khác mà mỗi tài sản có giá trị từ 50.000.000 đồng trở lên;
3. Tài sản, tài khoản ở nước ngoài;
4. Tổng thu nhập giữa 02 lần kê khai.
5. Tất cả các loại tài sản, thu nhập trên
Câu 7. Pháp luật về phòng, chống tham nhũng quy định biện pháp nào sau đây là biện pháp tổ chức thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng:

1. Thời hạn người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã thuộc lĩnh vực mà trước đây mình có trách nhiệm quản lý theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 20 của Luật Phòng, chống tham nhũng;

2. Cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức;

3. Chế độ thông tin, báo cáo về phòng, chống tham nhũng;

4. Xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách.

5. Tất cả các biện pháp trên

Câu 8.  Biện pháp tổ chức thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng có đối tượng áp dụng nào trong các đối tượng sau: 

1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực nhà nước, bao gồm: cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước và tổ chức, đơn vị khác do Nhà nước thành lập, đầu tư cơ sở vật chất, cấp phát toàn bộ hoặc một phần kinh phí hoạt động, do Nhà nước trực tiếp quản lý hoặc tham gia quản lý; người có chức vụ, quyền hạn công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực nhà nước và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan trong phòng, chống tham nhũng.
2. Doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước và người có chức vụ, quyền hạn trong doanh nghiệp, tổ chức này thực hiện các quy định tại Chương VII của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng (sau đây viết tắt là Nghị định 59/2019/NĐ-CP).

3. Cả 2 ý trên

Câu 9. Pháp luật về Phòng, chống tham nhũng quy định về nội dung giải trình gồm nội dung nào sau đây: 
1. Cơ sở pháp lý của việc ban hành quyết định, thực hiện hành vi.
2. Thẩm quyền ban hành quyết định, thực hiện hành vi.
3. Trình tự, thủ tục ban hành quyết định, thực hiện hành vi.
4. Nội dung của quyết định, hành vi.
5. Tất cả các nội dung trên

Câu 10.  Pháp luật về Phòng, chống tham nhũng quy định trường hợp nào sau đây được từ chối yêu cầu giải trình?
1. Không đủ điều kiện tiếp nhận yêu cầu giải trình được quy định tại Điều 4 của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP.
2. Nội dung yêu cầu giải trình thuộc trường hợp quy định tại Điều 6 của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP, nội dung đã được giải trình hoặc đã được cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền thụ lý giải quyết, trừ trường hợp người yêu cầu có lý do chính đáng.
3. Người yêu cầu giải trình đang trong tình trạng không làm chủ được hành vi do dùng chất kích thích hoặc có hành vi gây rối trật tự, đe dọa, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người tiếp nhận yêu cầu giải trình.
4. Người được ủy quyền, người đại diện không có giấy tờ hợp pháp theo quy định của pháp luật.
5. Trong trường hợp người yêu cầu giải trình xét thấy không cần thiết.
Câu 11. Pháp luật về Phòng, chống tham nhũng quy định những nội dung nào sau đây không thuộc phạm vi giải trình?
1. Nội dung thuộc bí mật nhà nước, bí mật đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật kinh doanh theo quy định của pháp luật.
2. Nội dung thuộc bí mật đời tư của cá nhân liên quan đến hoạt động phòng, chống tham nhũng

3. Nội dung chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, công vụ trong nội bộ cơ quan, tổ chức, đơn vị mà chưa ban hành, chưa thực hiện hoặc nội dung chỉ đạo, điều hành của cơ quan cấp trên với cơ quan cấp dưới.
Câu 12. Pháp luật về Phòng, chống tham nhũng quy định người yêu cầu giải trình có các quyền nào sau đây?
1. Tự mình hoặc ủy quyền cho người khác có năng lực hành vi dân sự đầy đủ thực hiện yêu cầu giải trình;
2. Rút một phần hoặc toàn bộ yêu cầu giải trình;
3. Nhận văn bản giải trình của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có trách nhiệm giải trình;
4. Khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.
5. Tất cả các quyền trên

Câu 13. Pháp luật về Phòng, chống tham nhũng quy định người yêu cầu giải trình có các nghĩa vụ nào sau đây?
1. Nêu rõ họ tên, địa chỉ hoặc xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy ủy quyền;
2. Thực hiện đúng trình tự, thủ tục yêu cầu giải trình quy định tại Mục 3 Chương II của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP  và các quy định khác của pháp luật có liên quan;

3. Trình bày rõ ràng, trung thực, có căn cứ về nội dung yêu cầu giải trình;

4. Cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến nội dung yêu cầu giải trình.

5. Tất cả các nghĩa vụ trên

Câu 14. Các nội dung nào sau đây về việc tặng quà và nhận quà tặng được quy định trong pháp luật về phòng, chống tham nhũng 
1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có chức vụ, quyền hạn chỉ được sử dụng tài chính công, tài sản công để làm quà tặng vì mục đích từ thiện, đối ngoại và thực hiện chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật.

2. Việc tặng quà phải thực hiện đúng chế độ, định mức, tiêu chuẩn, đối tượng theo quy định của pháp luật; cơ quan, đơn vị tặng quà phải hạch toán kế toán và thực hiện công khai trong cơ quan, đơn vị mình theo đúng quy định của pháp luật.

3. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có chức vụ, quyền hạn không được trực tiếp hoặc gián tiếp nhận quà tặng dưới mọi hình thức của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan đến công việc do mình giải quyết hoặc thuộc phạm vi quản lý của mình. Trường hợp không từ chối được thì cơ quan, tổ chức, đơn vị phải tổ chức quản lý, xử lý quà tặng theo quy định tại Điều 27 của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP.
4. Cơ quan, tổ chức, đơn vị khi nhận được quà tặng không đúng quy định thì phải từ chối; trường hợp không từ chối được thì phải giao lại quà tặng cho bộ phận chịu trách nhiệm quản lý quà tặng của cơ quan, đơn vị đó để xử lý theo quy định tại Điều 27 của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP.

5. Người có chức vụ, quyền hạn khi nhận được quà tặng không đúng quy định thì phải từ chối; trường hợp không từ chối được thì phải báo cáo Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị mình hoặc Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên trực tiếp và nộp lại quà tặng để xử lý theo quy định tại Điều 27 của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quà tặng.

6. Tất cả các quy định trên
Câu 15. Quy định sau đây về phương thức thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác là đúng hay sai?
1. Chuyển đổi vị trí công tác cùng chuyên môn, nghiệp vụ từ bộ phận này sang bộ phận khác trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; giữa các lĩnh vực, địa bàn được phân công theo dõi, phụ trách, quản lý hoặc giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phạm vi quản lý của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chính quyền địa phương.

2. Chuyển đổi vị trí công tác được thực hiện bằng văn bản điều động, bố trí, phân công nhiệm vụ đối với người có chức vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật.

a). Đúng.

b). Sai

Câu 16. Các trường hợp chưa thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác sau đây là đúng hay sai?
1. Người đang trong thời gian bị xem xét, xử lý kỷ luật.
2. Người đang bị kiểm tra, xác minh, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử.
3. Người đang điều trị bệnh hiểm nghèo được cơ quan y tế có thẩm quyền xác nhận; người đang đi học tập trung từ 12 tháng trở lên, người đang biệt phái.
4. Phụ nữ đang trong thời gian mang thai hoặc nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi; nam giới đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi do vợ mất hoặc trong trường hợp khách quan khác.
a) Đúng

b) Sai

Câu 17.  Các trường hợp sau đây được pháp luật phòng, chống tham nhũng quy định là các trường hợp chuyển đổi vị trí công tác trong trường hợp đặc biệt đúng hay sai?
1. Đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị chỉ có một vị trí trong danh mục định kỳ chuyển đổi mà vị trí này có yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ khác với các vị trí còn lại của cơ quan, tổ chức, đơn vị đó thì việc chuyển đổi do người đứng đầu cơ quan cấp trên trực tiếp lập kế hoạch chuyển đổi chung.
2. Không thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với người có thời gian công tác còn lại dưới 18 tháng cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu.
a) Đúng

b) Sai

Câu 18.  Pháp luật về Phòng, chống tham nhũng quy định các vị trí công tác nào sau đây trong lĩnh vực Tư pháp phải định kỳ chuyển đổi
1. Chấp hành viên cơ quan thi hành án dân sự ở các cấp.

2. Thẩm tra viên thi hành án dân sự.

3. Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài, đăng ký giao dịch bảo đảm.

4. Cải chính tư pháp, chứng nhận tư pháp.

5. Tất cả các vị trí trên

III. PHẦN LIÊN HỆ THỰC TẾ

Tại vị trí công tác của bạn, bạn phải làm gì để tham gia phòng, chống tham nhũng? 
